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NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Phan Minh Dũn  

Các Thẩm phán: Ông Trịnh Văn Hùn  

Ông Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên tòa:    Đ o Thị Lươn  - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Văn Du - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  154/2018/TLPT-HS ngày 24/12/2018 đ i 

với bị cáo Mai Tường K cùng đồng phạm; do kháng cáo của các bị c o đ i với 

b n án hình sự sơ thẩm s  52/2018/HSST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

1.  ai  ườ g K, sinh năm 1982 tại tỉnh Lâm Đồn ; nơi cư trú: tổ dân 

ph  P, thị trấn D, hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn ; n hề n hiệp: l m nôn ; trình độ văn 

hóa: lớp 6/12;  iới tính: nam; qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn  i o: 

Thiên chúa; con ông Mai Quang L (đã chết) v  b  N u ễn Thị T, sinh năm 

1956; vợ N u ễn Thị C, sinh năm 1988 v  có 02 n ười con, lớn sinh năm 2005, 

nhỏ sinh năm 2014; tiền  n, tiền sự: khôn ; nhân thân:  

- N    22/01/1998 bị đưa v o trườn   i o dưỡn  s  04 theo Qu ết định 

s  188 của U ND tỉnh Lâm Đồn , thời hạn 24 th n , đã chấp h nh xon . 

- N    17/12/2004 bị Tòa  n nhân dân hu ện Đ xử phạt 15 th n  tù tại 

b n  n hình sự s  08/HSST về tội “C  ý  â  thươn  tích”, đã chấp h nh xon  

hình phạt tại trại  iam Sôn  C i.  

- Ngày 15/9/2006 bị côn  an hu ện Đ ra Qu ết định xử phạt vi phạm h nh 

Cnh s  tiền 200.000đ về h nh vi đ nh nhau.  

- N    21/5/2007 bị Tòa  n nhân dân hu ện Đ xử phạt 15 th n  tù theo 

b n  n s  16/2007/HSST về tội “Trộm cắp t i s n”, đã chấp h nh xon  hình phạt 

tại trại  iam Đại  ình. 

 ị bắt tạm  iữ từ n    13/01/2018 đến n    08/6/2018 được tha  thế biện 

ph p n ăn chặn, hiện đan  tại n oại. Có mặt. 
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2.  ai Quố   , sinh năm 1995 tại tỉnh Kh nh Hòa; nơi cư trú: khu ph  5, 

phườn  P, thị xã L, tỉnh  ình Thuận; n hề n hiệp: làm nông; trình độ văn hóa: 

lớp 9/12; giới tính: nam; qu c tich: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn  i o: Thiên 

chúa; con ôn  Mai Qu c H, sinh năm 1975 v  b  Trần Thị N, sinh năm 1976; 

vợ, con: chưa có; tiền  n, tiền sự: không.  

 ị bắt tạm  iam n    13/01/2018, hiện đan  bị tạm  iam tại Nhà tạm  iữ 

côn  an hu ện Đ. Có mặt. 

3. P a   gọ   , sinh năm 1976 tại tỉnh Ninh Thuận; nơi cư trú: khu ph  

2, phườn  M, th nh ph  P, tỉnh Ninh Thuận; n hề n hiệp: l m thuê; trình độ 

văn hóa: khôn  đi học;  iới tính: nam; qu c tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: không; con ôn  Phan Văn H, sinh năm 1948 v  b  Phan Thị L, sinh năm 

1951; vợ N u ễn Thị N ọc L, sinh năm 1971 và có 02 n ười con, lớn sinh năm 

2007, nhỏ sinh năm 2009; tiền  n, tiền sự: khôn ; nhân thân: 

- N    09/7/1998 bị đưa v o cơ sở  i o dục theo Qu ết định s  1348 của 

U ND tỉnh Ninh Thuận, thời hạn 24 th n , đã chấp h nh xon . 

- N    20/10/2002 bị Tòa  n nhân dân tỉnh Ninh Thuận xử phạt 02 năm tù 

về tội “Cướp t i s n” theo b n  n s  57/HSST, đã chấp h nh xon  hình phạt tại 

Trại  iam Sôn  C i.  

 ị bắt tạm  iam n    13/01/2018, hiện đan  bị tạm  iam tại Nh  tạm  iữ 

côn  an hu ện Đ. Có mặt. 

4. P  m  ă  S, sinh năm 1964; nơi cư trú: thôn L, xã X, hu ện Đ, tỉnh 

Lâm Đồn ; n hề n hiệp: l m nôn ; trình độ văn hóa: lớp 9/12; giới tính: nam; 

qu c tich: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn  i o: Thiên chúa; con ôn  Phạm Văn C 

(đã chết) v  b  N u ễn Thị V (đã chết); vợ Phạm Thị N, sinh năm 1966 v  03 

n ười con, lớn sinh năm 1986 nhỏ, sinh năm 1992; tiền  n, tiền sự: không;  

 ị bắt tạm  iữ từ n    13/01/2018 đến n    16/01/2018 được tha  thế 

biện ph p n ăn chặn, hiện đan  tại n oại. Có mặt. 

Trong vụ án còn có 19 bị cáo khác không kháng cáo, vụ án không bị 

kháng nghị. 

     U    Ụ    

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Vào ngày 13/01/2018, Mai Tườn  K n   sinh ý định tổ chức cho mọi 

n ười kh c đ nh bạc với hình thức xóc đĩa thắn  thua bằn  tiền để kiếm lời nên 

K nói với Võ Công X, Chế Phúc K mua bạt v  dâ  thừn , bình ắc qu  để l m 

nơi đ nh bạc. Khi có đủ dụn  cụ, K nói với Mai Qu c C, Võ Công X, Chế Phúc 

K và Phan N ọc M man  bạt v  dâ  thừn  lên đồi thôn  Châu Sơn xã X tìm bãi 

v  căn  bạt lên l m lều trại để K  ọi n ười kh c lên để đ nh xóc đĩa thắn  thua 

bằn  tiền. Sau khi l m xon  nơi để đ nh bạc thì C, K, X và M qua  lại nh  K. 

Đến kho n  16  iờ cùng ngày, K đem dụn  cụ chén, đĩa, c c quân vị đ nh xóc 

đĩa (do K cắt) lên đồi thôn  Châu Sơn để đ nh bạc, K  ọi c c con bạc lên đ nh 
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bạc. Qu  trình chơi, K phân công C, K đi chở n ười đến đ nh bạc v  l m nhiệm 

vụ c nh  iới, Võ Công X giúp K cho mọi n ười va  tiền tại xòn  bạc, K l m hồ 

lỳ v  cùn  D thu tiền xâu, xóc cái và tham gia đặt tiền để đ nh bạc. Đến 21  iờ 

00 phút cùng ngày, Côn  an hu ện Đ đã bắt qu  tan  Mai Tườn  K, Mai Qu c 

C, Võ Công X, Chế Phúc K, Phan N ọc M, N u ễn Văn D, Võ Thị Thu H, 

Trịnh Công D, Phạm Văn S, Vũ Văn M1, N u ễn Đăn  D1, Hoàng Minh T1, 

N u ễn Văn Th, Trươn  L, N u ễn Thị Du  D1, Lộc Chạc M, Phan Thị H, 

Phạm H i Đ, Lươn  Minh T, N u ễn H i Q, Phạm Thị Ch, Trươn  Viết D2, 

Phan N ọc V đan  đ nh bạc bằn  hình thức xóc đĩa tại đồi thôn  Châu Sơn, xã 

X. Thu  iữ tại chiếu bạc 01 chén, 01 đĩa, 02 tấm bạt m u xanh, 01 c i kéo, 01 

bình ắc qu , 04 con vị, 01 sợi dâ  thừn , bón  đèn v  dâ  điện, s  tiền 

19.300.000đ. Thu  iữ s  tiền trên n ười của Võ Công X 32.000.000đ, Phạm 

Văn S 9.300.000đ. Qu  trình điều tra x c định, s  tiền thu  iữ của Võ Thị Thu H 

8.030.000đ, của Vũ Văn M1 2.000.000đ, của Lộc Chạc M 2.000.000đ, của 

Lươn  Minh T 1.400.000đ, Trươn  Viết D2 3.000.0000đ, của Phạm Thị Ch 

100.000đ, của Mai Tườn  K 10.000.000đ nộp lại l  tiền cho D va  để đ nh bạc, 

D đã tr  lại cho K, n o i ra s  tiền 10.000.000đ l  s  tiền Th va  của X để đ nh 

bạc. Khi côn  an bắt, Th đ nh thua 1.000.000đ, còn 9.000.000đ cầm bỏ chạ , 

sau đó đã tr  cho X 10.000.000đ. Như vậ  tổn  s  tiền đ nh bạc l  96.130.000đ. 

Qu  trình điều tra v  tại phiên tòa, c c bị c o đã khai nhận h nh vi tổ chức 

đ nh bạc v  đ nh bạc x t phạt nhau bằn  tiền tại đồi thôn  Châu Sơn v o t i 

n    13/01/2017 bằn  hình thức đ nh xóc đĩa thắn  thua bằn  tiền. 

 ị c o Mai Tườn  K khai nhận: V o s n  n    13/01/2018, khi  ặp c c 

bị c o Võ Công X, Mai Qu c C, Chế Phúc K, Phan N ọc M tại qu n c  phê, bị 

c o đã n   sinh ý định tổ chức sòn  bạc tại đồi thôn  Châu Sơn sau đó  ọi c c 

con bạc đến tham  ia s t phạt nhau bằn  tiền nhằm thu lời bất Cnh.  ị c o l  

n ười phân côn  vai trò cho c c bị c o Võ Công X, Mai Qu c C, Chế Phúc K, 

Phan N ọc M  iúp bị c o chuẩn bị côn  cụ, bãi để tổ chức sòn  bạc. Khi sòn  

bạc diễn ra, bị c o phân côn  cho X, C, K đứn  n o i l m nhiệm vụ chỉ đườn  

cho c c con bạc v o sòn  bạc, dùn  xe m   chở c c con bạc v o sòn  bạc, c nh 

giới, n o i ra bị c o còn sử dụn  tiền để cho c c con bạc va  tiền tham  ia đ nh 

bạc. Mục đích chính của bị c o v  đồn  bọn mở sòn  bạc l  để thu lợi từ tiền 

xâu thu được nhưn  khi cơ quan côn  an ập v o bắt qu  tan  thì tiền xâu được 

để tại chiếu bạc đã bị thu  iữ nên bị c o khôn  x c định được s  tiền thu lợi bất 

chính cụ thể l  bao nhiêu.  ị c o th n  nhất tổn  s  tiền m  c c bị c o sử dụn  

đ nh bạc l  96.130.000đ. 

C c bị c o Võ Công X, Mai Qu c C, Chế Phúc K, Phan N ọc M, N u ễn 

Văn D xác định lời khai của bị c o K l  ho n to n đún . C c bị c o tham  ia với 

vai trò l  đồn  phạm tron  việc  iúp sức cho bị c o K tổ chức sòn  bạc. Tron  

đó, bị c o X l  n ười đi mua côn  cụ, X sử dụn  xe mô tô của K chở K đi mua 

dâ  thừn , tiếp tục chở M đi mua bình ắc qu , X tiếp tục đi mua bón  đèn v  

dâ  điện. Sau khi đã chuẩn bị xon  côn  cụ, X sử dụn  xe mô tô chở K cùng 

tấm bạt v  dâ  thừn , còn C sử dụn  xe mô tô của K chở Phan N ọc V và 

N u ễn Văn D đến đồi thôn  Châu Sơn tìm địa điểm tr i bạt phục vụ việc đ nh 
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bạc.  ị c o X còn được K  iao nhiệm vụ  iữ tiền dùm cho K để đưa cho một s  

n ười va  tại sòn  bạc rồi  hi v o sổ để theo dõi.  ị c o D phụ  iúp K thu gom 

tiền xâu tại sòn  bạc. C c bị c o X, C, K, M khi tham  ia phụ  iúp K tổ chức 

sòn  bạc thì được K hứa sẽ tr  tiền côn  400.000đ/n   , riên  bị c o D thì K nói 

giúp K l m v  hứa sẽ cho tiền u n  c  phê nhưn  khôn  nói cụ thể sẽ cho bao 

nhiêu tiền. C c bị c o đều chưa được nhận tiền côn  vì khi côn  an ập đến tiền 

xâu thu được để tại chiếu bạc v  đã bị thu  iữ. Đến na , bị c o Võ Công X đã tự 

n u ện nộp lại s  tiền 10.000.000đ do bị c o N u ễn Văn Th va  tại sòn  bạc 

sau đó đã tr  lại cho bị c o. 

C c bị c o tham  ia trực tiếp s t phạt nhau bằn  tiền tại sòn  bạc do bị 

cáo K cùn  c c đồn  phạm tổ chức khai nhân như sau: 

 ị c o Võ Thị Thu H khai nhận:  ị c o man  theo 590.000đ v  mượn của 

K hai lần với s  tiền 10.000.000đ sử dụn  để đ nh bạc, đặt nhiều v n, đ nh 

thắn  đã tr  lại 10.000.000đ cho K. Khi đan  tiếp tục đ nh thì bị Côn  an ập v o 

bắt qu  tan .  ị tạm  iữ s  tiền 28.030.000đ, tron  đó có 20.000.000đ l  tiền 

huê khôn  sử dụn  v o việc đ nh bạc. 

 ị c o Trịnh Côn  D khai nhận:  ị c o man  theo 800.000đ sử dụn  để 

đ nh bạc, đặt 4-5 v n, thua hết, mượn của K 10.000.000đ để tiếp tục đ nh bạc 

thì Côn  an ập v o bắt, bị c o bỏ chạ  v  cầm tiền đi về nh . Kho n  một th n  

sau, bị c o man  s  tiền 10.000.000đ tr  cho b  N u ễn Thị C l  vợ của bị c o 

K, đến n    14/01/2018 bị c o đã đến Côn  an hu ện Đ đầu thú.   

 ị c o Phạm Văn S khai nhận:  ị c o man  theo 10.000.000đ sử dụn  để 

đ nh bạc, đặt 3-4 ván, đ nh thua 700.000đ. Khi đan  tiếp tục đ nh thì bị Côn  

an bắt qu  tan , bị tạm  iữ 9.300.000đ. 

 ị c o Vũ Văn M1 khai nhận:  ị c o man  theo 1.200.000đ sử dụn  để 

đ nh bạc, đặt nhiều v n thua hết, mượn của K 5.000.000đ đ nh tiếp bị thua 

3.000.000đ còn lại 2.000.000đ khôn  đ nh nữa đan  n ồi chơi thì Côn  an ập 

v o bắt, đã bỏ chạ , đến n    14/01/2018 đã đến Côn  an hu ện Đ đầu thú v  bị 

tạm  iữ s  tiền 2.000.000đ tiền sử dụn  đ nh bạc. 

 ị c o N u ễn Đăn  D1 khai nhận:  ị c o khôn  man  theo tiền, mượn 

của K 15.000.000đ để sử dụn  v o mục đích c  nhân nhưn  khi đến  ặp K ở 

sòn  bạc lấ  tiền thì đã sử dụn  1.000.000đ để đ nh bạc, đặt 02 v n mỗi v n 

500.000đ thua c  02 v n thì khôn  đ nh nữa v  đi về nh , đến ngày 14/01/2018 

bị c o đã đến Côn  an hu ện Đ đầu thú.  

 ị c o Hoàng Minh T1 khai nhận:  ị c o man  theo 500.000đ sử dụn  để 

đ nh bạc, đặt 5-6 v n thua hết, n ồi xem thì Côn  an ập v o bắt nhưn  bỏ chạ , 

đến n    14/01/2018 bị c o đã đến Côn  an hu ện Đ đầu thú. 

 ị c o N u ễn Văn Th khai nhận:  ị c o man  theo 240.000đ, sử dụn  

200.000đ để đ nh bạc, đặt 01 v n thua hết, mượn của K 10.000.000đ đ nh tiếp 

bị thua 1.000.000đ còn lại 9.000.000đ chuẩn bị chơi tiếp thì Côn  an ập v o bắt 

nhưn  bỏ chạ , trên đườn  bỏ chạ  đã vứt hết tiền (khôn  x c định được vị trí 
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vứt). Kho n  một th n  sau, bị c o man  s  tiền 10.000.000đ tr  cho Võ Công 

X v  đến côn  an đầu thú.  

 ị c o Trươn  L khai nhận:  ị c o man  theo 450.000đ sử dụn  

300.000đ để đ nh bạc, đặt 6-7 v n thua hết, còn lại 150.000đ khôn  đ nh nữa, 

n ồi xem thì Côn  an ập v o bắt qu  tan .  ị tạm  iữ s  tiền 150.000. 

 ị c o N u ễn Thị Du  D1 khai nhận:  ị c o man  theo 1.500.000đ sử 

dụn  để đ nh bạc, đặt nhiều v n thua hết, n ồi xem thì Côn  an ập v o bắt qu  

tan  nhưn  bỏ chạ , đến n    14/01/2018 đã đến Côn  an đầu thú. 

 ị c o Lộc Chạc M: Man  theo 2.500.000đ sử dụn  để đ nh bạc, đặt 01 

v n 500.000đ thua, chuẩn bị chơi tiếp thì Côn  an ập v o bắt qu  tan .  ị tạm 

 iữ 2.000.000đ. 

 ị c o Phan Thị H: Man  theo 1.000.000đ sử dụn  400.000đ để đ nh bạc, 

đặt 02 v n thua hết, n ồi xem thì Côn  an ập v o bắt nhưn  bỏ chạ , đến n    

15/01/2018 đã đến Côn  an đầu thú.  

 ị c o Phạm H i Đ: Man  theo 1.000.000đ sử dụn  để đ nh bạc, đặt 

nhiều v n thua hết, sau đó được bị c o Trịnh Côn  D tr  nợ s  tiền 500.000đ nên 

tiếp tục đ nh v  thua hết, n ồi xem thì Côn  an ập v o bắt nhưn  bỏ chạ , đến 

n    15/01/2018 đã đến côn  an đầu thú.  

 ị c o Lươn  Minh T: Man  theo 1.200.000đ, sử dụn  để đ nh bạc, vừa 

xóc c i vừa đặt nhiều v n, thắn  200.000đ, đan  chơi thì Côn  an ập v o bắt qu  

tan .  ị tạm  iữ  s  tiền 1.400.000đ. 

 ị c o N u ễn H i Q: Man  theo 400.000đ sử dụn  300.000đ để đ nh 

bạc, đặt 5-7 v n thua hết, còn 100.000đ khôn  đ nh nữa đan  n ồi chơi thì Công 

an ập v o bắt qu  tan .  ị tạm  iữ s  tiền 100.000đ. 

 ị c o Phạm Thị Ch khai nhận: Khi đến sòn  bạc, bị c o khôn  man  

theo tiền, nhưn  đặt theo bị c o Phan Thị H 02 v n mỗi v n 50.000đ thua c  02 

v n. Khi bị bắt thì bỏ chạ , đến n    15/01/2018 bị c o bị  iữ tron  trườn  hợp 

khẩn cấp.  ị tạm  iữ s  tiền 100.000đ. 

 ị c o Trươn  Viết D2 khai nhận: Khi đến sòn  bạc, bị c o khôn  man  

theo tiền, mượn của K 5.000.000đ sử dụn  để đ nh bạc, đặt 04 v n mỗi v n 

500.000đ thua c  04 v n hết 2.000.000đ thì khôn  đ nh nữa v  cầm theo 

3.000.000đ đi về, đến n    19/01/2018 đã đến Côn  an đầu thú v  bị tạm  iữ s  

tiền 3.000.000đ. 

 ị c o Phan N ọc V khai nhận:  ị c o man  theo 300.000đ sử dụn  để 

đ nh bạc, đặt 02 v n (01 v n 100.000đ, 01 v n 200.000đ), thua c  02 v n, n ồi 

xem thì bị bắt nhưn  bỏ chạ , đến n    13/02/2018 đã đến Côn  an đầu thú. 

Tại b n C o trạn  s  25/KSĐT n    09 th n  7 năm 2018, Viện Kiểm s t 

nhân dân hu ện Đ đã tru  t  c c bị c o Mai Tườn  K, Mai Qu c C, Võ Công X, 

Chế Phúc K, Phan N ọc M, N u ễn Văn D về tội “Tổ chức đ nh bạc” qu  định 

tại điểm a, d kho n 1 Điều 322  ộ luật Hình sự. Tru  t  c c bị c o Võ Thị Thu 

H, Trịnh Côn  D, Phạm Văn S, Vũ Văn M1, N u ễn Đăn  D1, Hoàng Minh T1, 
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N u ễn Văn Th, Trươn  L, N u ễn Thị Du  D1, Lộc Chạc M, Phan Thị H, 

Phạm H i Đ, Lươn  Minh T, N u ễn H i Q, Phạm Thị Ch, Trươn  Viết D2, 

Phan N ọc V về tội “Đ nh bạc” qu  định tại điểm b kho n 2 Điều 321  ộ luật 

Hình sự. 

  n  n s  52/2018/HSST n    26/11/2018 của Tòa  n nhân dân hu ện Đ 

đã xử: 

Tu ên b  bị c o Mai Tườn  K, Mai Qu c C, Võ Công X, Chế Phúc K, 

Phan N ọc M, N u ễn Văn D phạm tội “Tổ chức đ nh bạc” qu  định tại điểm a, 

d kho n 1 Điều 322  ộ luật Hình sự.  

Tu ên b  c c bị c o Võ Thị Thu H, Trịnh Côn  D, Phạm Văn S, Vũ Văn 

M1, N u ễn Đăn  D1, Hoàng Minh T1, N u ễn Văn Th, Trươn  L, N u ễn 

Thị Du  D1, Lộc Chạc M, Phan Thị H, Phạm H i Đ, Lươn  Minh T, N u ễn 

H i Q, Phạm Thị Ch, Trươn  Viết D2, Phan N ọc V phạm tội “Đ nh bạc” qu  

định tại điểm b kho n 2 Điều 321  ộ luật Hình sự. 

 1. Áp dụn  điểm a, d kho n 1, kho n 3 Điều 322; điểm s, b kho n 1, 

kho n 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o 

Mai Tườn  K 30 (ba mươi) th n  tù, thời hạn tù tính từ n    bắt  iam thi h nh 

 n (được trừ v o thời  ian tạm  iam từ n    13/01/2018 đến n    08/6/2018); 

Phạt bổ sun  bị c o 20.000.000 đồn  để sun  côn  quỹ nh  nước.  

2. Áp dụn  điểm a, d kho n 1 Điều 322; điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 38, 

Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Mai Qu c C 15 (mười lăm) 

th n  tù, thời hạn tù tính từ n    bắt  iam 13/01/2018.  

3. Áp dụn  điểm a, d kho n 1 Điều 322; điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Chế Phúc K 15 (mười lăm) 

th n  tù; thời hạn tù tính từ n    bắt  iam 13/01/2018.  

4. Áp dụn  điểm a, d kho n 1 Điều 322; điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 38; 

Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Phan N ọc M 15 (mười lăm) 

th n  tù, thời hạn tù tính từ n    bắt  iam 13/01/2018.  

5. Áp dụn  điểm a, d kho n 1, kho n 3 Điều 322; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 65; Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o N u ễn 

Văn D 15 (mười lăm) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 30 th n  

tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  20.000.000 đồn  để 

sun  côn  quỹ nh  nước. 

6. Áp dụn  điểm a, d kho n 1, kho n 3 Điều 322; điểm s, b kho n 1, 

kho n 2 Điều 51; Điều 65; Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Võ 

Công X 24 (hai mươi b n) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử thách 48 

th n  tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  20.000.000 

đồn  để sun  côn  quỹ nh  nước. 

7. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1 Điều 51; 

Điều 38; Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự; điểm a kho n 2 Điều 290  ộ luật T  

tụn  Hình sự; Xử phạt bị c o Lươn  Minh T 36 (ba mươi s u) th n  tù, thời hạn 

tù tính từ n    bắt  iam thi h nh  n (được trừ v o thời  ian tạm  iữ từ n    
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13/01/2018 đến n    19/01/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  côn  

quỹ nh  nước.  

8. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1 Điều 51; 

Điều 38; Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Phạm Văn S 36 (ba 

mươi s u) th n  tù, thời hạn tù tính từ n    bắt  iam thi h nh  n (được trừ v o 

thời  ian tạm  iữ từ n    13/01/2018 đến n    16/01/2018); Phạt bổ sun  

10.000.000 đồn  để sun  côn  quỹ nh  nước. 

9. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Võ Thị Thu 

H 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm tính 

từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  

côn  quỹ nh  nước. 

10. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Trịnh Côn  

D 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm tính 

từ n    tu ên  n sơ thẩm (20/9/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  

côn  quỹ nh  nước. 

11. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Phạm H i 

Đ 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm tính 

từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  

côn  quỹ nh  nước. 

12. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm b, s kho n 1, kho n 

2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Trươn  

Viết D2 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 

năm tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  

để sun  côn  quỹ nh  nước. 

13. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm b, s kho n 1, kho n 

2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Vũ Văn 

M1 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm 

tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để 

sun  côn  quỹ nh  nước. 

14. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s, b kho n 1 Điều 

51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Phạm Thị Ch 36 

(ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm tính từ 

n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  

côn  quỹ nh  nước. 

15. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o N u ễn 

Đăn  D1 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 

năm tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sung 10.000.000 đồn  

để sun  côn  quỹ nh  nước. 
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16. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Hoàng 

Minh T1 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 

năm tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  

để sun  côn  quỹ nh  nước. 

17. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o N u ễn 

Văn Th 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm 

tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để 

sun  côn  quỹ nh  nước. 

18. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Trươn  L 

36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm tính từ 

n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  

côn  quỹ nh  nước. 

19. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o N u ễn 

Thị Du  D1 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 

năm tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  

để sun  côn  quỹ nh  nước. 

20. Áp dụn  điểm b Kkho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 

2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Lộc Chạc 

M 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm tính 

từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  

côn  quỹ nh  nước. 

21. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Phan Thị H 

36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm tính từ 

n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  

côn  quỹ nh  nước. 

22. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o N u ễn 

H i Q 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm 

tính từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để 

sung công quỹ nh  nước. 

23. Áp dụn  điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự; Xử phạt bị c o Phan N ọc 

V 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 05 năm tính 

từ n    tu ên  n sơ thẩm (26/11/2018); Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  

côn  quỹ nh  nước. 

Giao c c bị c o N u ễn Văn D, Võ Thị Thu H, Trịnh Côn  D, Vũ Văn 

M1, Hoàng Minh T1, N u ễn Văn Th, Trươn  L, Lộc Chạc M, Phạm H i Đ, 
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N u ễn H i Q, Phan N ọc V, N u ễn Thị Du  D1 cho Uỷ ban nhân dân xã X, 

hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn   i m s t,  i o dục;  ia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i 

hợp với Cnh qu ền địa phươn  tron  qu  trình  i m s t,  i o dục bị c o. Trườn  

hợp bị c o tha  đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo kho n 1 Điều 69 Luật thi 

h nh  n hình sự. 

Giao c c bị c o Trươn  Viết D2, N u ễn Đăn  D1 cho Uỷ ban nhân dân 

thị trấn D, hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn   i m s t,  i o dục;  ia đình bị c o có tr ch 

nhiệm ph i hợp với Cnh qu ền địa phươn  tron  qu  trình  i m s t,  i o dục bị 

c o. Trườn  hợp bị c o tha  đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo kho n 1 Điều 

69 Luật thi h nh  n hình sự. 

Giao bị c o Võ Công X cho Uỷ ban nhân dân phườn  K, th nh ph   , 

tỉnh Đắc Lăk  i m s t,  i o dục;  ia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp với 

Cnh qu ền địa phươn  tron  qu  trình  i m s t,  i o dục bị c o. Trườn  hợp bị 

c o tha  đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo kho n 1 Điều 69 Luật thi h nh  n 

hình sự. 

Giao c c bị c o Phan Thị H, Phạm Thị Ch cho Uỷ ban nhân dân xã K, 

hu ện Đ, tỉnh Lâm Đồn   i m s t,  i o dục;  ia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i 

hợp với Cnh qu ền địa phươn  tron  qu  trình  i m s t,  i o dục bị c o. Trườn  

hợp bị c o tha  đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo kho n 1 Điều 69 Luật thi 

h nh  n hình sự. 

  n  n còn tu ên về xử lý vật chứn ,  n phí v  qu ền kh n  c o. 

N    07/12/2018 bị c o Mai Tườn  K kháng cáo X  i m nhẹ hình phạt. 

N    29/11/2018 bị c o Phạm Văn S kháng cáo X hưởn   n treo, đã nộp 

10.000.000đ tiền phạt bổ sun . 

N    10/12/2018 bị c o Phan N ọc M, Mai Qu c C kháng cáo X  i m 

nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa c c bị c o Mai Tườn  K, Phạm Văn S  iữ n u ên kh n  

cáo, c c bị c o Phan N ọc M, Mai Qu c C rút kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị đình chỉ xét xử 

phúc thẩm đ i với c c bị c o Phan N ọc M, Mai Qu c C. Khôn  chấp nhận 

kh n  c o của bị c o Mai Tườn  K,  iữ n u ên  n sơ thẩm. Chấp nhận kh n  

c o của Phạm Văn S,  p dụn  thêm kho n 2 Điều 51; Điều 65  ộ luật Hình sự, 

cho bị c o được hưởn   n treo.  

  Ậ   Ị                 É   Ử: 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận thấ  như 

sau: 

[1] Tại phiên tòa, c c bị c o Phan N ọc M, Mai Qu c C rút kháng cáo nên 

căn cứ Điều 348  ộ luật T  tụn  hình sự đình chỉ xét xử phúc thẩm. 

[2] Về nội dun  vụ  n: Vào ngày 13/01/2018, Mai Tườn  K, Mai Qu c C, 

Võ Công X, Chế Phúc K, Phan N ọc M v  N u ễn Văn D tổ chức việc đ nh 
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bạc tr i phép cho c c bị c o Võ Thị Thu H, Trịnh Côn  D, Phạm Văn S, Vũ Văn 

M1, N u ễn Đăn  D1, Hoàng Minh T1, N u ễn Văn Th, Trươn  L, N u ễn 

Thị Du  D1, Lộc Chạc M, Phan Thị H, Phạm H i Đ, Lươn  Minh T, N u ễn 

H i Q, Phạm Thị Ch, Trươn  Viết D2, Phan N ọc V s t phạt nhau bằn  tiền tại 

đồi thôn  Châu Sơn, xã X, hu ện Đ. C c bị c o tham  ia đ nh bạc với hình thức 

đ nh xóc đĩa, đến kho n  21  iờ cùn  n    thì bị Công an hu ện Đ bắt qu  

tan , s  tiền tan  thu tại chiếu bạc l  19.300.000đ, thu  iữ trên n ười c c bị c o 

s  tiền man  theo sử dụn  đ nh bạc l  76.830.000đ; tổn  s  tiền c c bị c o sử 

dụn  để đ nh bạc Cơ quan Điều tra chứn  minh được l  96.130.000đ.  

Xét lời khai của c c bị c o tại phiên tòa phù hợp với lời khai của c c bị 

c o tại Cơ quan điều tra,  iên b n bắt n ười phạm tội qu  tan  v  phù hợp với 

c c t i liệu, chứn  cứ kh c có tron  hồ sơ vụ  n, có đủ cơ sở kết luận c c bị c o 

Mai Tườn  K, Mai Qu c C, Võ Công X, Chế Phúc K, Phan N ọc M v  N u ễn 

Văn D phạm tội “Tổ chức đ nh bạc” qu  định tại kho n 1 Điều 322  ộ luật 

Hình sự năm 2015; C c bị c o Võ Thị Thu H, Trịnh Côn  D, Phạm Văn S, Vũ 

Văn M1, N u ễn Đăn  D1, Hoàng Minh T1, N u ễn Văn Th, Trươn  L, 

N u ễn Thị Du  D1, Lộc Chạc M, Phan Thị H, Phạm H i Đ, Lươn  Minh T, 

N u ễn H i Q, Phạm Thị Ch, Trươn  Viết D2, Phan N ọc V đã phạm tội “Đ nh 

bạc” qu  định tại kho n 2 Điều 321  ộ luật Hình sự năm 2015. 

[3] Xét kh n  c o của c c bị c o Mai Tườn  K, Phạm Văn S: Đơn kh n  

c o của c c bị c o tron  thời hạn v  đún  qu  định nên được xem xét. 

H nh vi của c c bị c o l  n u  hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến 

trật tự côn  cộn ,  â  mất an ninh trật tự địa phươn , h nh vi của c c bị c o 

được thực hiện với lỗi c  ý, với độn  cơ s t phạt lẫn nhau thắn  thua bằn  tiền 

nhằm tước đoạt tiền bạc của nhau. 

 ị c o Mai Tườn  K l  n ười đứn  ra tổ chức sòn  bạc, cho c c con bạc 

va  tiền để tham  ia s t phạt nhau nhằm mục đích thu tiền xâu để hưởn  lợi bất 

Cnh.  ị c o K phân công các bị c o Mai Qu c C, Võ Công X, Chế Phúc K, 

Phan N ọc M và Ngu ễn Văn D  iúp sức cho K tổ chức sòn  bạc như chuẩn bị 

côn  cụ, lều trại, bãi, chỉ đườn  chở c c con bạc đến sòn  bạc,  iúp K thu tiền 

xâu, c nh  iới.  

Cấp sơ thẩm xem xét nhân thân bị c o K đã th nh khẩn khai b o, đ nh  i  

đún  vai trò cũn  như tính chất của vụ  n, xử phạt bị c o K hình phạt như trên là 

phù hợp nên khôn  chấp nhận kh n  c o.  

Đ i với bị c o Phạm Văn S tham gia đ nh bạc với vai trò đồn  phạm, sử 

dụn  s  tiền 10.000.000đ để đ nh bạc, mức độ tham  ia cũn  như một s  bị c o 

khác, c c bị c o kh c như Võ Thị Thu H, Trịnh Côn  D, Phạm H i Đ, Trươn  

Viết D2 l  nhữn  n ười đã từn  bị xử phạt, xử lý vi phạm h nh Cnh nhưn  cho 

hưởn   n treo, tron  khi bị c o Sơn có nhân thân t t, chưa từn  vi phạm ph p 

luật bị xử tù  iam l  phân hóa vai trò khôn  phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, 

bị c o Sơn xuất trình biên lai đã nộp xon  tiền phạt v  x c nhận của địa phươn  

l  lao độn  chính tron   ia đình.  
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Xét bị c o có nhân thân t t, có nơi cư trú ổn định, chưa có tiền  n, tiền sự,  

bị c o có kh  năn  tự c i tạo. Do đó, khôn  cần thiết ph i c ch l  khỏi xã hội,  p 

dụn  thêm Điều 65  ộ luật Hình sự,  iao bị c o về cho chính qu ền địa phươn  

giám sát, giáo dục cũn  đ m b o tính răn đe v  phòn  n ừa chun .  

[4] Về  n phí: Buộc bị c o Mai Tườn  K ph i chịu  n phí hình sự phúc 

thẩm.  ị c o Phạm Văn S khôn  ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ Điều 348; điểm a, b kho n 1 Điều 355; Điều 356; điểm e kho n 1 

Điều 357  ộ luật T  tụn  hình sự năm 2015. 

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đ i với bị c o Mai Qu c C, Phan N ọc M. 

Phần qu ết định hình phạt của b n  n s  52/2018/HSST n    26/11/2018 của 

Tòa  n nhân dân hu ện Đ đ i với bị c o Mai Qu c C, Phan N ọc M có hiệu lực 

ph p luật. 

Khôn  chấp nhận kh n  c o của bị c o Mai Tườn  K; chấp nhận kh n  

c o của bị c o Phạm Văn S, sửa b n  n sơ thẩm. 

Tu ên b  bị c o Mai Tườn  K phạm tội “Tổ chức đ nh bạc”.  

Tuyên b  bị c o Phạm Văn S phạm tội “Đ nh bạc”. 

1. Căn cứ điểm a, d kho n 1, kho n 3 Điều 322; điểm b, s kho n 1, kho n 

2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58  ộ luật Hình sự năm 2015;  

Xử phạt bị c o Mai Tườn  K 30 (ba mươi) th n  tù, thời hạn chấp h nh 

hình phạt tù tính từ n    bắt  iam thi h nh  n (được trừ v o thời  ian tạm  iam 

từ n    13/01/2018 đến n    08/6/2018);  

Phạt bổ sun  bị c o 20.000.000 đồn  để sun  ngân sách nh  nước.  

2. Căn cứ điểm b kho n 2, kho n 3 Điều 321; điểm s kho n 1, kho n 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 65  ộ luật Hình sự năm 2015;  

Xử phạt bị c o Phạm Văn S 36 (ba mươi s u) th n  tù cho hưởn   n treo, 

thời  ian thử th ch 05 năm tính từ n    tu ên  n phúc thẩm (21/01/2019);  

Phạt bổ sun  10.000.000 đồn  để sun  ngân sách nh  nước (đã nộp theo 

biên lai thu s  01873 n    03/12/2018 tại Chi cục Thi h nh  n dân sự hu ện Đ). 

Giao bị c o Phạm Văn S cho Uỷ ban nhân dân xã X, hu ện Đ, tỉnh Lâm 

Đồn   i m s t,  i o dục;  ia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp với Cnh qu ền 

địa phươn  tron  qu  trình  i m s t,  i o dục bị c o. Trườn  hợp bị c o tha  đổi 

nơi cư trú thì được thực hiện theo kho n 1 Điều 69 Luật thi h nh  n hình sự.  

Tron  thời  ian thử th ch, n ười được hưởn   n treo c  ý vi phạm n hĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa  n có thể qu ết định buộc n ười được hưởn   n treo 

ph i chấp h nh hình phạt tù của b n  n đã cho hưởn   n treo. 

Căn cứ Điều 135  ộ luật t  tụn  hình sự; Điều 23 N hị qu ết s  

326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  vụ Qu c 
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hội.  uộc bị c o Mai Tườn  K ph i chịu 200.000đ  n phí hình sự phúc thẩm.  ị 

cáo Phạm Văn S không ph i chịu  n phí hình sự phúc thẩm. 

C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  n hị 

đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Lâm Đồn ; 

- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn ; 

- TAND hu ện Đ; 

- VKSND hu ện Đ; 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Đ; 

- Cơ quan THAHS CA hu ện Đ; 

- Nh  tạm  iữ CA hu ện Đ; 

-  ị c o; 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 
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